
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 23/09/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K07/25 Quang Trung
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1 26202635155  Lê Thị  Diễm 09/10/2002 Quảng Nam 29THT6

2 25203504906  Trần Hương  Giang 02/10/2001 Quảng Nam 29THT6

3 26207131513  Trần Thị Thanh  Hằng 17/11/2002 Gia Lai 29THT6

4 27202147028  Đặng Thị Lê  Hiền 16/09/2003 Gia Lai 29THT6

5 2321531594  Bùi Trung  Hiếu 19/01/1999 Quảng Ninh 29THT6

6 25213508567  Đoàn Nguyễn  Hoàng 27/12/2001 Bình Định 29THT6

7 25207108914  Nguyễn Thị Sông  Hương 19/01/2001 Đắk Lắk 29THT6

8 25213502949  Nguyễn Hữu Anh  Khoa 10/04/2001 Đà Nẵng 29THT6

9 26215442433  Lê Ngọc Đăng  Khoa 25/06/2002 Quảng Nam 29THT6

10 26207126663  Đoàn Thị Hoàng  Khuyên 05/03/2002 Quảng Trị 29THT6

11 26203323311  Nguyễn Thị  Linh 15/02/2002 Thanh Hóa 29THT6

12 26207123194  Nguyễn Thị Tiểu  Mẫn 10/05/2002 Quảng Nam 29THT6

13 26202642437  Nguyễn Thảo  My 26/09/2002 Đà Nẵng 29THT6

14 26207136153  Vũ Thị Thanh  Na 23/01/2002 Đà Nẵng 29THT6

15 26207120004  Nguyễn Bảo Thanh  Ngân 04/03/2002 Quảng Ngãi 29THT6

16 26203233829  Phan Thị Quỳnh  Như 21/10/2001 Quảng Nam 29THT6

17 26202120005  Huỳnh Thị Hồng  Nhung 01/10/2002 Quảng Ngãi 29THT6

18 26202131697  Đặng Diễm  Quỳnh 26/10/2002 Kon Tum 29THT6

19 26202642033  Phạm Thị  Sương 06/01/2002 Quảng Nam 29THT6

20 27212102552  Thiều Quang  Thắng 17/12/2003 Gia Lai 29THT6

21 26213130987  Phan Thị Thu  Thảo 22/10/2002 Quảng Nam 29THT6

22 25203516968  Thái Thị Quỳnh  Thương 09/04/2001 Nghệ An 29THT6

23 26207222293  Lê Thị  Thương 06/11/2002 Gia Lai 29THT6

24 26202138024  Châu Thị Thanh  Thúy 05/05/2002 Quảng Nam 29THT6
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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1 26202131542  Trần Thị Thủy  Tiên 01/05/2002 Đà Nẵng 29THT6

2 25207208223  Võ Thị Thanh  Trà 16/02/2001 Đà Nẵng 29THT6

3 26203342568  Lê Thị Thùy  Trang 11/10/2002 Quảng Nam 29THT6

4 26207120046  Nguyễn Thị Đoan  Trang 09/07/2002 Đắk Lắk 29THT6

5 27202141942  Hoàng Thị Thùy  Trang 29/10/2003 Đà Nẵng 29THT6

6 26203337080  Huỳnh Thị Anh  Tú 24/03/2002 Quảng Nam 29THT6

7 25203516164  Hồ Thị Bảo  Uyên 18/12/2001 Đà Nẵng 29THT6

8 26207121702  Đỗ Ngọc  Uyên 10/12/2002 Quảng Ngãi 29THT6

9 25212116274  Mạc Long  Vân 25/05/2001 Đà Nẵng 29THT6

10 27202122649  Võ Thị Hồng  Vỹ 10/12/2003 Quảng Nam 29THT6

11 27205344412  Phan Thị  Yến 13/01/2003 Đắk Lắk 29THT6

12 26218633396  Huỳnh Đức  Bửu 01/01/2002 Quảng Ngãi 29TSC5

13 24205409472  Phạm Thị Kim  Đô 26/10/2000 Quảng Nam 29TSC5

14 25207200026  Lý Thị Ngọc  Dung 29/09/2001 Đà Nẵng 29TSC5

15 26212137500  Phan Đức Linh  Giang 01/01/2002 Quảng Bình 29TSC5

16 2321533902  Trương Văn  Hậu 24/04/1999 Quảng Nam 29TSC5

17 24205406474  Đoàn Thị Ly  Hoa 11/07/2000 Quảng Ninh 29TSC5

18 26217100502  Lê Thanh  Hòa 27/04/2002 Quảng Trị 29TSC5

19 24215306548  Trần Quang  Huy 29/05/2000 Bình Định 29TSC5

20 24205410572  Lê Thị Tuyết  Kha 02/12/1995 Đắk Lắk 29TSC5

21 25203101609  Nguyễn Bảo  Khuyên 03/04/2001 Quảng Ngãi 29TSC5

22 26207131091  Ngô Thị Thùy  Linh 14/05/2002 Đắk Lắk 29TSC5

23 26202131830  Hoàng Thị Cẩm  Ly 16/05/2002 Quảng Bình 29TSC5

24 26202128682  Phạm Thị Thu  Mẫn 06/05/2002 Quảng Trị 29TSC5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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1 24205406521  Nguyễn Bảo  Ngân 17/02/2000 Quảng Nam 29TSC5

2 24215411813  Nguyễn Đại  Nguyên 21/10/2000 Đắk Lắk 29TSC5

3 26205130256  Lê Thảo  Nhi 28/09/2002 Quảng Bình 29TSC5

4 26205120715  Nguyễn Thị Hồng  Phúc 23/06/2002 Bình Định 29TSC5

5 26212125884  Trần Minh  Rin 03/10/2002 Quảng Ngãi 29TSC5

6 26203320190  Nguyễn Thị Ái  Tâm 16/07/2002 Quảng Ngãi 29TSC5

7 26205134509  Trương Thị Mỹ  Tâm 15/07/2002 Đà Nẵng 29TSC5

8 26205123582  Trần Thị Thu  Thảo 27/04/2002 Phú Yên 29TSC5

9 25211207312  Nguyễn Quốc  Thịnh 10/04/2001 Quảng Trị 29TSC5

10 26202942232  Dương Anh  Thư 19/09/2002 Bình Định 29TSC5

11 26205129350  Cao Thị Anh  Thư 27/09/2002 Đà Nẵng 29TSC5

12 26203323502  Võ Hà  Thương 22/07/2002 Quảng Nam 29TSC5

13 26205132976  Võ Phương Thủy  Tiên 19/06/2002 Quảng Ngãi 29TSC5

14 26202134488  Nguyễn Thị Huyền  Trâm 01/12/2002 Quảng Ngãi 29TSC5

15 26202936419  Trịnh Thị Tuyết  Trâm 11/07/2002 Quảng Ngãi 29TSC5

16 26202932367  Trần Thị Hiền  Trang 05/06/2002 Quảng Nam 29TSC5

17 26203320191  Bùi Thị  Trúc 20/06/2002 Quảng Ngãi 29TSC5

18 24215407135  Đào Thanh  Tùng 04/01/2000 Hưng Yên 29TSC5

19 26203123245  Nguyễn Hà Phương  Uyên 08/06/2002 Đà Nẵng 29TSC5

20 27202451315  Nguyễn Thị Hồng  Vân 10/07/2003 Quảng Ngãi 29TSC5

21 24205415580  Lê Nguyễn Hoàng  Vy 14/12/1999 Quảng Nam 29TSC5

22 26202842447  Lê Thị Tường  Vy 14/10/2002 Quảng Nam 29TSC5

23 2320538848  Vũ Hải  Yến 11/08/1999 Yên Bái 29TSC5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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